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506220008 Đỗ Cao Thức CD22CM1 6,750,000 - 6,750,000

506220168 Nguyễn Thành Hưng CD22CM3 6,750,000 6,750,000

506220156 Võ Hiếu Nam CD22CM3 6,750,000 6,750,000

506220465 Trịnh Minh Nghĩa CD22CM3 6,750,000 6,750,000

506220163 Nguyễn Lẽ Khánh Nguyên CD22CM3 6,750,000 6,750,000

506220223 Hoàng Đinh Nguyện CD22CM3 6,750,000 6,750,000

506220490 Nguyễn Đăng Gia Phúc CD22CM3 6,750,000 6,750,000

514220228 Nguyễn Phú Thịnh CD22CM3 6,750,000 6,750,000

506220481 Nguyễn Trần Minh Tuấn CD22CM3 6,750,000 6,750,000

506220462 Nguyễn Quang Vinh CD22CM3 6,750,000 6,750,000

506220766 Trần Tuấn Anh CD22CM4 3,150,000 3,150,000

501220029 Lè Văn Cường CD22CT1 5,400,000 5,400,000

501220049 Nguyễn Vấn Hải CD22CT1 7,650,000 5,400,000 2,250,000

501210473 Nguyễn Nhụt Linh CD22CT1 13,950,000 5,400,000 8,550,000

501220047 Đào Ngọc Làm Nguyên . CD22CT1 5,400,000 5,400,000

501210870 Nguyễn Nguyên CD22CT1 7,650,000 5,400,000 2,250,000

501220004 Nghê Yến Nhi CD22CT1 7,650,000 6,750,000 900,000

501220013 Nguyễn Hoàng Sao CD22CT1 7,650,000 3,150,000 4,500,000

501220053 Lý Thanh Tân CD22CT1 7,650,000 6,750,000 900,000

501220038 Phạm Anh Thù CD22CT1 7,650,000 6,750,000 900,000

503210251 Nguyễn Thị An Trinh CD22CT1 7,650,000 5,400,000 2,250,000

501220037 Trằn Tấn Vũ CD22CT1 7,650,000 6,750,000 900,000

501210046 Nguyễn Tháo Vy CD22CT1 7,650,000 6,750,000 900,000 ỈH&
501220570 Từ Ngọc Bào CD22CT10 7,650,000 7,650,000

501220557 Võ Hồng Khương CD22CT10 7,650,000 7,650,000

501220600 Phạm Duy Phương CD22CT10 6,300,000 6,300,000

501220571 Ngỏ Hoài Thương CD22CT10 7,650,000 7,650,000

501220656 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CD22CT11 5,400,000 5,400,000

501220772 Võ Trung Hiếu CD22CT11 5,400,000 5,400,000

501220781 Lục Hồng Phúc CD22CT11 5,400,000 5,400,000

501220399 Lê Huỳnh Nhật Quang CD22CT11 4,500,000 4,500,000

501220814 Ngô Nguyễn Gia Quyến CD22CT11 5,400,000 • 5,400,000

501220410 Phạm Minh Thông CD22CT11 5,400,000 5,400,000

501220415 Nguyễn Phạm Minh Tiến CD22CT11 5,400,000 5,400,000

501220559 Đặng Quốc Vinh CD22CT11 5,400,000 5,400,000

501220612 Huỳnh Khánh Băng CD22CT12 6,300,000 6,300,000

501220665 Trương Phúc Duy CD22CT12 7,650,000 7,650,000

501220555 Lạc Trường Huy CD22CT12 6,750,000 6,750,000

501220551 Lê Nhựt Kha CD22CT12 6,750,000 6,750,000

501220645 Lâm Chí Khanh CD22CT12 7,650,000 7,650,000



2
Mã 

sinh viên
Họ đệm Tên Láp học

Số tiền 
phải thu trong kỳ 

này

Tiền đã thu 
trong kỳ này

Tiền đã 
hoàn 
trong 
kỳ này

Tiền dư kỳ 
trước phân bỗ 

cho kỳ này

Nợ còn lại trong 
ky

Ghi 
chú

501220643 Đoàn Minh Kỳ CD22CT12 7,200,000 7,200,000

501220648 Nguyễn Quốc Nghi CD22CT12 7,650,000 7,650,000

502220614 Trương Trí Nhân CD22CT12 8,550,000 8,550,000

501220627 Nguýễn Duy Tàn CD22CT12 7,650,000 7,650,000

501220693 Hồ Tấn Hòa CD22CT13 8,550,000 8,550,000

501220689 Mai Anh Kha CD22CT13 8,550,000 2,700,000 5,850,000

501220670 Nguyền Thị Bảo Ngọc CD22CT13 8,550,000 8,550,000

501220708 Nguyễn Quốc Thịnh CD22CT13 8,550,000 8,550,000

501220712 Trần Hoàng Tiến CD22CT13 8,550,000 8,550,000

501220682 Cao Ngọc Vĩ CD22CT13 8,550,000 6,750,000 1,800,000

501220692 Phạm Công Vinh CD22CT13 8,550,000 8,550,000

501220758 Nguyễn Hữu Phúc Tân CD22CT14 8,550,000 8,550,000

501220805 Lê Trường An CD22CT15 5,850,000 5,850,000

501220812 Nguyễn Thành Đạt CD22CT15 6,300,000 6,300,000

501220806 Trịnh Còng Hậu CD22CT15 5,850,000 5,850,000

501220807 Trịnh Thanh Nhàn CD22CT15 8,550,000 8,550,000

501220788 Nguyễn Hoàng Tấn Phát CD22CT15 6,300,000 6,300,000

501220787 Phạm Tấn Tài CD22CT15 7,650,000 7,650,000

501220797 Nguyễn Xuân Thọ CD22CT15 3,150,000 3,150,000

501220848 Trần Quốc Khánh CD22CT16 7,200,000 7,200,000

501220840 Vi Tiểu Nguyên CD22CT16 5,400,000 5,400,000

501220826 Trằn Đức Nhàn CD22CT16 5,400,000 5,400,000

501220839 Đăng Thiệu Tàn CD22CT16 7,650,000 7,650,000

501220854 Nguyễn Quang Thanh CD22CT16 5,400,000 1,800,000 900,000 2,700,000

501220090 Phạm Thọ Thái Duy CD22CT2 1,350,000 1,350,000

501220106 Lê Xuân Hoàng CD22CT2 12,150,000 12,150,000

501220101 Vạn Trung Kiên CD22CT2 1,350,000 1,350,000

501220093 Phạm Thị Phương Uyên CD22CT2 7,650,000 6,300,000 1,350,000
~T.\ 
ítl.

501220397 Lê Huỳnh Man Đạt CD22CT3 7,650,000 7,650,000 TH>

501220414 Nguyễn Đinh Duy CD22CT3 7,650,000 7,650,000
~^~Cị

501220396 Ngô Thiện Huy CD22CT3 7,650,000 7,650,000

501220153 Bùi Thanh Liêm CD22CT3 7,650,000 7,650,000

501220313 Nguyễn Minh Phát CD22CT3 7,650,000 7,650,000

501220308 Lê Anh Quang CD22CT3 7,650,000 7,650,000

501220237 Trần Duy Thức CD22CT3 7,650,000 7,650,000

501220381 Vỗ Trằn Thế Toàn CD22CT3 7,650,000 7,650,000

501220350 Bùi Mạnh Hiếu CD22CT4 7,650,000 7,650,000

501220428 Lè Long Hồ CD22CT4 7,650,000 • 7,650,000

501220502 Đặng Hoàng Huy CD22CT4 7,650,000 7,650,000

501220173 Đặng Quang Lợi CD22CT4 7,650,000 7,650,000

501220460 Lê Khă Nghiêm CD22CT4 7,650,000 7,650,000

501220378 Phó Quốc Phong CD22CT4 7,650,000 7,650,000

501220450 Lê Nguyền Chí Quang CD22CT4 7,650,000 7,650,000

501220094 Hoàng Anh Quốc CD22CT4 7,650,000 7,650,000

501220190 Đèo Trằn Minh Tài CD22CT4 7,650,000 7,650,000

501220255 Hồ Phúc Thịnh CD22CT4 7,650,000 7,650,000
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501220459 Trần Trung Hiếu CD22CT5 6,750,000 6,750,000

501220329 Nguyễn Đinh Lợi CD22CT5 7,650,000 7,650,000

501220115 Nguyễn Lý Thiên Phú CD22CT5 7,650,000 - 7,650,000

501220150 Hồ Trường Thịnh CD22CT5 7,650,000 7,650,000

501220287 Trương Đinh Tuẳn CD22CT5 7,650,000 7,650,000

501220073 Võ Lè Hoàng Thiện CD22CT6 7,650,000 7,650,000

501220254 Đặng Phước Thông CD22CT6 3,150,000 3,150,000

501220239 Trần Hoàng Gia Bào CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220161 Huỳnh Công Danh CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220207 Trần Thị Thúy Hằng CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220439 Đặng Lãm Nhạt Huy CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220155 Lê Minh Huy CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220204 Hồ Duy Khang CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220110 Trằn Gia Khang CD22CT7 7,650,000 -7,650,000

501220311 Phan Minh Khánh CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220243 Trần Quốc Kiệt CD22CT7 6,300,000 6,300,000

501220241 Trương Ngọc Luân CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220210 Diệp Hiếu Nghĩa CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220448 Lương Thoại Kiều Oanh CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220333 Lẻ Đình Quý CD22CT7 7,650,000 - 7,650,000

501220195 Lê Minh Thòng CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220312 Nguyễn Thành Việt CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220215 Nguyễn Thị Thào Vy CD22CT7 7,650,000 7,650,000

501220369 Phan Thanh Hoài Lâm CD22CT8 7,650,000 1,800,000 5,850,000

501220386 Liu Hin Phát CD22CT8 7,650,000 7,650,000

501220297 Trần Hoàng Phong CD22CT8 7,650,000 7,650,000

501220518 Nguyễn Quốc Bào CD22CT9 7,650,000 900,000 6,750,000

501220485 Trần Xuân Báo CD22CT9 7,650,000 7,650,000

518220240 Nguyên Công Điệp CD22CT9 7,650,000 7,650,000

501220507 Lè Thanh Nam CD22CT9 7,650,000 7,650,000

501220515 Lê Minh Thái Tâm CD22CT9 7,650,000 - - - 7,650,000

501220535 Huỳnh Hồ Long Thẳng CD22CT9 7,650,000 - —— 7,650,000

501220528 Ngô Nguyên Thành Tiến CD22CT9 7,650,000 7,650,000

506220319 Nguyễn Thanh Triệu CD22CT9 6,300,000 6,300,000

501220497 Lê Trí Trung CD22CT9 6,750,000 ■ 6,750,000

501220472 Nguyễn Võ Thế Tuyến CD22CT9 7,650,000 7,650,000

518220286 Trần Anh Vũ CD22CT9 6,300,000 6,300,000

510220042 Lê Tuấn Ánh CD22DH1 6,300,000 6,300,000

501220040 Lê Báo Khanh CD22DH1 6,300,000 6,300,000

501220018 Hoàng Gia Kiệt CD22DH1 7,650,000 7,650,000

510220064 Hà Huy Trọng CD22DH2 7,650,000 7,650,000

510220170 Võ Thành An CD22DH3 7,650,000 7,650,000

510220172 Trần Thái Bảo CD22DH3 7,650,000 7,650,000

501220508 Lưu Văn Đô CD22DH3 7,650,000 7,650,000

510220315 Võ Nguyễn Đình Duy CD22DH3 7,650,000 7,650,000

510220494 Ngõ Nguyễn Anh Khôi CD22DH3 7,650,000 7,650,000
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510220468 Hồ Và Lằm CD22DH3 7,650,000 4,050,000 3,600,000

510220306 Trần Minh Luận CD22DH3 7,650,000 7,650,000

510220264 Trần Quốc Thiện CD22DH3 7,650,000 7,650,000

510220143 Nguýễn Gia Thuận CD22DH3 7,650,000 7,650,000

510220174 Nguyễn Thành Tuấn CD22DH3 7,650,000 7,650,000

501220368 Vũ Thái Tuấn CD22DH3 7,650,000 7,650,000

510220314 Đặng Đinh Đạt CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220340 Phạm Tấn Đạt CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220388 Lê Trần Minh Đức CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220530 Khuất Hoàng Anh Duy CD22DH4 5,400,000 5,400,000

510220443 Mai Thị Hạnh Giàu CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220316 Lê Ngọc Hậu CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220142 Nguyễn Quang Huy CD22DH4 6,300,000 6,300,000

510220453 Nguyễn Trằn Như Huỳnh CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220419 Trằn Phúc Dĩ Khang CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220342 Nguyễn Thắng Lợi CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220339 Huỳnh Nhật Quang CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220123 Trần Tấn Sang CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220478 Nguyễn Tấn Tài CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220127 Đinh Thị Thu CD22DH4 7,650,000 7,650,000

510220503 Trần Cao Tiến CD22DH4 6,750,000 6,750,000

510220533 Trần Sa Minh Trung CD22DH4 7,650,000 7,650,000

512220546 SỳChi Vinh CD22DH4 - 5,400,000 5,400,000

510220407 Nguyễn Huỳnh Tiến Đạt CD22DH5 8,550,000 8,550,000

510220469 Nguyễn Tạ Hoàng Duy CD22DH5 7,650,000 7,650,000 1

510220330 Trần Cầm Hào CD22DH5 7,650,000 7,650,000
ÍK 8

510220262 Trầm Cẩm Hùng CD22DH5 7,650,000 7,650,000 ■« Mí

510220541 Nguyễn Hoàng Khang CD22DH5 7,650,000 7,650,000
* Hí

510220358 Lâm Quang Luân CD22DH5 7,650,000 7,650,000 Ị IN

510220598 Huỳnh Tuyết Nhi CD22DH5 7,650,000 7,650,000 "x
510220370 Ngô Minh Thiện CD22DH5 7,650,000 7,650,000

510220276 Hồ Quốc Trung CD22DH5 7,650,000 7,650,000

510220233 Nguyễn Tướng Vy CD22DH5 7,650,000 7,650,000

510220331 Trần Phạm Thảo Vy CD22DH5 7,650,000 7,650,000

510220382 Trịnh Ngọc Châu CD22DH6 9,000,000 9,000,000

510220624 Phạm Hồng Chương CD22DH6 9,000,000 9,000,000

510220626 Bùi Anh Hào CD22DH6 7,650,000 7,650,000

510220847 Diệp Huệ Linh CD22DH6 9,000,000 ' 2,700,000 6,300,000

510220597 Đoàn Khương Giang Nam CD22DH6 9,000,000 9,000,000

510220750 Trương Đại Nhàn CD22DH6 9,000,000 9,000,000

510220809 Phan Vinh Phú CD22DH6 9,000,000 9,000,000

510220623 Lê Kim Nhặt Thành CD22DH6 7,650,000 7,650,000

501220275 Vũ Hoàng Tiến CD22DH6 9,000,000 1,350,000 7,650,000

510220681 Trần Minh Trí CD22DH6 9,000,000 9,000,000

510220606 Ngô Võ Thanh Trương CD22DH6 9,000,000 9,000,000

508220741 Nguyền Thị Nhàn CD22KT3 7,200,000 7,200,000
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512220755 Đàng Thị Thanh Tuyền CD22KT3 7,200,000 7,200,000

508220748 Mai Thị Hồng Yến CD22KT3 6,300,000 6,300,000

514220006 Phạm Trọng Khang CD22LM1 7,650,000 2,250,000 5,400,000

514220281 Nguyễn Ngọc Bào CD22LM2 7,650,000 7,650,000

510220516 Nguyễn Võ Chánh Hoàng CD22LM2 2,700,000 2,700,000

514220322 Nguyễn Minh Khôi CD22LM2 6,300,000 6,300,000

514220284 Huỳnh Tấn Phát CD22LM2 7,650,000 7,650,000

514220440 Trần Vân Viên CD22LM2 7,650,000 7,650,000

514220789 Nguyễn Thanh Binh CD22LM3 7,650,000 7,650,000

512220455 Nguyễn Công Bào CD22MK1 8,100,000 8,100,000

512220563 Nguyễn Thế Hưng CD22MK1 3,600,000 3,600,000

512220837 Phạm Đào Anh Thư CD22MK2 8,100,000 5,400,000 2,700,000

512220635 Trần Ngọc Bào Tín CD22MK2 8,100,000 8,100,000

507220566 Nguyễn Phát Đạt CD22QT3 9,000,000 9,000,000

507220446 Phạm Hoàng Phương CD22QT3 9,000,000 8,100,000 900,000

507220524 Nguyễn Phạm Minh Tường CD22QT3 9,000,000 1,350,000 7,650,000

507220836 Trần Thị Thuý Hàng CD22QT4 7,650,000 6,750,000 900,000

507220625 Nguyễn Vin Tài CD22QT4 6,750,000 6,750,000

507220856 Trần Quang Thái CD22QT4 4,950,000 2,700,000 2,250,000

507220816 Dương Ngọc Thẳng CD22QT4 9,000,000 9,000,000

507220588 Trần Vấn Thắng CD22QT4 9,000,000 9,000,000

507220587 Trần Phi Vân CD22QT4 9,000,000 4,950,000 4,050,000

507220702 Thái Phương Vy CD22QT4 9,000,000 4,950,000 4,050,000

513220574 Đỗ Nhật Khánh CD22TD1 7,650,000 6,300,000 1,350,000

513220686 Dương Quốc Hái CD22TD2 7,200,000 7,200, oơữ

513220779 Phan Văn Vương CD22TD2 6,750,000 6,750,000 'À
502220484 Ngô Việt Đam CD22TM3 9,000,000 9,000,000

502220144 Nguyễn Minh Đức CD22TM3 9,000,000 9,000,000 ị1 ỉ
501220266 Nguyễn Tấn Dũng CD22TM3 8,100,000 8,100,000 /
501220180 Nguyễn Đặng Trung Hiếu CD22TM3 7,200,000 7,200,0001

501220175 Trương Gia Huy CD22TM3 9,000,000 9,000,000

502220521 Lưu Tuấn Kiệt CD22TM3 8,100,000 8,100,000

501220364 Phạm Vãn Nam CD22TM3 9,000,000 8,100,000 900,000

502220141 Võ Nhựt Phương CD22TM3 5,850,000 5,850,000

502220356 Giáp Văn Trọng CD22TM3 9,000,000 9,000,000

502220687 Phan Vỉn Đức CD22TM4 8,100,000 8,100,000

502220732 Nguyễn Lộc Phúc Hào CD22TM4 8,100,000 8,100,000

502220717 Huỳnh Ngọc Thánh CD22TM4 7,200,000 4,500,000 2,700,000

CỘNG 1,592,100,000 142,200,000 900,000 1,449,000,000


